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LỜI NÓI ĐẦU

T rong giai đoạn đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc 
tế, nguồn lực con người Việt Nam càng trở nên có ý  nghĩa quan trọng, quyết định 
sự  thành công của công cuộc phát triển đất nước. Giáo dục ngày càng có vai trò và 

nhiệm vụ quan trọng trong việc xây dựng một th ế  hệ người Việt Nam mới, đáp ứng yêu cẩu 
phát triển kinh tế  - xã hội. Điều này đòi hỏi ngành giáo dục phải đổi mới công tác quản lý giáo 
dục, tăng cường chuẩn hóa đội ngũ lãnh đạo nhà trường và giáo viên; nhàm nâng cao chất 
lượng và phái triển toàn diện ngành giáo dục trong giai đoạn hiện nay củng như phải có chiến
lược phát triển đúng hướng, hợp quy luật, xu thế  và xứng tầm thời đại.

D ể  giúp cá c  cơ  quan quản lý nhà nước, cá c  co  sở  giáo dục - đào tạo và dông đảo bạn 
đọc kịp thời nắm bắt được các chinh sách  đổi mới của nhà nước về quản  /ý giáo dục. Nhà xuất 
bản Lao động -  Xã hội xuất bản cuốn sách "Đ ổ i M Ớ I C Ă N  B Ả N  TO ÀN  D IỆN  CHÍNH SÁ C H  
P H Á T  T R IỂN  NGÀN H G IÁ O  D Ụ C T IẾ U  CH UẨN  CÕ N G NHẬN TRƯ Ờ N G H Ọ C  D Ạ T  CHUẨN  
Q UỐC G IA ".

Nội dung cuốn sách bao gồm những phần chinh sau :
Phần I. Khung pháp lỷ trong hoạt động giáo dục

Phần II. Công tác đổi mới căn bản, toàn diện và chinh sách  phát triển ngành giáo 
dục

Phần III. Diều lệ của trường học và điều lệ ban đại diện cha mẹ học sinh
Phần IV. Quy c h ế  tổ  chức và hoạt động của trường học

Phẩn V. Tiêu chuẩn đánh giá chất lượng giáo dục của cấ c  cơ  sở  giáo dục
Phần VI. Tiêu chuẩn công nhận trường học đạt chuẩn
Phán VII. Công tác thanh tra, kiểm tra chất lượng giáo dục - đào tạo
Phẩn VIII. X ử  lý vi phạm pháp luật trong lĩnh vực giáo dục

NỌI dung cuốn sách  ơược sáp xớp trìnli lự  tliờl gian và cú giá trị tliực tiễn. Dây lả một tài
liệu thực sự  cần thiết cho các cơ  quan quản lý trường học, hiệu trưởng, lãnh đạo trường học,
cán bộ làm công tác quản lý giáo dục và các bạn đọc khác quan tâm đến ữnh vực giáo dục 
đào tạo.

Xin trân trọng giới thiệu cuốn sách  đến cùng bạn đọc.
NHÀ XUẤT BẢN
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Phần I

KHUNG PHÁP LÝ TRONG 
HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC____________ ■______________ ■______________________________________ ■________

1. VĂN BẢN HỢP n h ấ t  s ố  23/VBHN-VPQH n g à y  18-12-2013 
HỢp nhất Luật Giáo dục của Văn phòng Quốc hội

Luật giáo dục số 38/2005/QH11 ngày 14 tháng 6 năm 2005 của Quốc hội, có hiệu lực kể từ ngày 01 
tháng 01 năm 2006, được sửa đổi, bổ sung bởi:

Luật số 44/2ŨŨ9/QH12 ngày 25 tháng 11 năm 2009 của Quốc hội sữa đổi, bổ sung một số điều của 
Luật giáo dục, có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 7 năm 2010.

Căn cứ vào Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992 đã được sửa đổi, bổ 
sung theo Nghị quyết sô' 51/2001/QH10 ngày 25 tháng 12 năm 2001 của Quốc hội khóa X, kỳ họp thứ 
10;

Luật này quy định về giáo dục1.

Chương 1.
NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điểu 1. Phạm vi điểu chỉnh
Luật giáo dục quy định vể hệ thống giáo dục quốc dân; nhà trường, cơ sở giáo dục khác của hệ thông

giáo dục quốc dân, của cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, lực lượng vũ trang
nhSn rlSn; tổ chức và CÃ nhSn tham Qia hnạt (lộng giáo dục

Điều 2. Mục tiSu giáo dục
Mục tiêu giáo dục lầ đào tạo con người Việt Nam phát triển toàn diện, có đạo dức, tri thức, sức khỏe, 

thẩm mỹ và nghể nghiệp, trung thành vởi lý tưởng độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội; hình thành và bổi 
dưỡng nhân cách, phẩm chất và năng lực của công dân, đáp ứng yêu cấu của sự nghiệp xây dựng và bảo 
vệ TỔ quốc.

Điểu 3. Tính chất, nguyỉn lý giáo dục
1. Nền giáo dục Việt Nam là nỂn giáo dục xã hội chủ nghĩa có tính nhân dân, dân tộc, khoa học, hiện

đại, lấy chủ nghĩa Mác - Lênin và tư tưởng Hổ Chí Minh làm nển tảng.
2. Hoạt động giáo dục phải được thực hiện theo nguyên lý học đi đỗi với hành, giấo dục kết hợp với 

lao động sản xuất, lý luận gắn liển với thực tiễn, giấo dục nhà trường kết hợp với giáo dục gia đình và giáo 
dục xã hội.

Điểu 4. Hệ thông giáo dục quốc dân
1. Hệ thống giáo dục quốc dan gổm giáo dục chính quy và giấo dục thuông xuyẽn.
2. Các cấp học và trinh độ đào tạo của hệ thống giáo dục quốc dân bao gỗm:
a) Giáo dục mẩm non có nhà trẻ và mẫu giáo;
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b) Giáo dục phổ thông có tiểu học, trung học co sở, trung học phổ thông;
c) Giáo dục nghé nghiệp có trung cấp chuyên nghiệp và dạy nghể;
d) Giáo dục đại học và sau đại học (sau đây gọi chung là giáo dục đại học) đào tạo trinh độ cao đẳng, 

trình dộ đại hpc, trình độ thạc sĩ, trinh dộ tiến sĩ.
Điều 5. Yêu cẩu VỂ nội dung, phương pháp giáo dục
1. Nội dung giáo dục phải bảo đảm tính cơ bản, tũàn diện, thiết thực, hiện đại và có hệ thống; coĩ 

trọng giáo dục tư tưởng và ý thức cồng dân; kế thừa và phát huy truyển thống tốt dẹp, bản sắc văn hóa dân 
tộc, tiếp thu tinh hoa văn hóa nhân loại; phù hợp với sự phát triển vể tâm sinh lý lứa tuổi của người học.

2. Phương pháp giấo dục phải phát huy tính tích cực, tự giác, chủ động, tư duy sáng tạo của người 
học; bổi dưỡng cho người học năng lực tự học, khả năng thực hành, lòng say mê học tập và ý chí vươn lên.

Điểu 6. Chương trinh giáo dục
1. Chương trình giáo dục thể hiện mục tiêu giáo dục; quy định chuẩn kiến thức, kỹ năng, phạm vi và 

cấu trúc nội dung giáo dục, phưong pháp và hình thức tổ chức hoạt động giáo dục, cách thức đánh giá kết 
quả giáo dục đối với cấc môn học ở mỗi lớp, mỗi cấp học hoặc trình độ đào tạo.

2.2 Chương trình giáo dục phải bảo đảm tính hiện đại, tính ổn định, tính thống nhất, tính thực tiễn, 
tính hợp lý và kế thừa giữa các cấp học và trình độ dào tạo; tạo điểu kiện cho sự phân luồng, liên thông, 
chuyển đổi giữa cấc trình độ đào tạo, ngành đào tạo và hình thức giáo dục trong hệ thống giáo dục quốc 
dân; là cơ sở bảo đảm chất lượng giáo đục toàn diện; đáp ứng yẽu cẩu hội nhập quốc tế.

3. Yêu cấu về nội dung kiến thức và kỹ năng quy định trong chưong trình giáo dục phải được cụ thể 
hóa thành sách giáo khoa ở giáo dục phổ thông, giáo trình và tài liệu giảng dạy ô giáo dục nghề nghiệp, 
giáo đục đại học, giáo dục thường xuyẽn. Sách giáo khoa, giáo trinh và tài liệu giảng dạy phải đáp ứng yêu 
cẩu vế phưong pháp giáo dục.

4. Chương trình giáo dục được tổ chức thực hiện theo năm học đối với giáo dục mẩm non và giáo dục 
phổ thông; theo năm hpc hoặc theo hình thức tích lũy tín chỉ đối với giáo dục nghề nghiệp, giáo dục đại 
học.

Kết quả học tập môn học hoặc tln chi mà người học tích lOy được khi theo học một chương trình giáo 
dục được cỗng nhận dể xem xét vé giá tri chuyển đổi cho môn học hoặc tín chỉ tưong ứng trong chương 
trinh giáo dục khác khi người học chuyén ngânh nghẽ dào tạo, chuyến hlnh thừc học tập hoặc học lẽn ớ 
cấp học, trinh độ đào tạo cao hơn.

Bộ trưởng Bộ Giấo dục và Đào tạo quy dịnh việc thực hiện chương trinh giáo đục theo hình thức tích 
lũy t(n chl, việc công nhận để xem xét vể giá trị chuyển đổi kết quả học tập môn học hoặc tín chỉ.

Điểu 7. Ngôn ngữ dàng trong nhà trường và cơ s ở  giáo dục khác; dạy và học tiấng nói, chữ viết 
của dãn tộc thiếu so'; dạy ngoại ngữ

1. Tiếng Việt là ngỗn ngữ chính thức dùng trong nhà trường và co sô giáo dục khác. Căn cứ vào mục 
tiêu giáo dục và yẽu cẩu cụ thể vồ nội dung giáo dục, Thủ tướng Chinh phủ quy đinh việc dạy và học bằng 
tiếng nước ngoài trong nhà trường và co sở giáo dục khác.

2. Nhà nước tạo điểu kiện để người dân tộc thiểu s6 được học tiếng nói, chữ viết của dân tộc minh 
nhằm glữ gln và phát huy bần sắc văn hóa dân tộc, giúp cho học sinh người dân tộc thiểu số dễ dàng tiếp 
thu kiến thức khi học tập trong nhà trường và co sò giáo dục khác, việc dạy vầ học tiếng nói, chữ viết của 
dân tộc thiểu số được thực hiện theo quy định của Chinh phủ.

3. Ngoại ngữ quy định trong chưang trinh giáo dục lầ ngôn ngữ dược sử dụng phổ biến trong giao dịch 
quốc tố. Việc tổ chức dạy ngoại nflữ trong nhà trường và co sở giáo dục khác cẩn bảo đảm để người học 
được học llỉn  tục và có hiệu quả.
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Điểu 8. Văn bằng, chứng chỉ
1. Văn bằng cùa hệ thống giáo dục quốc dân được cấp cho người học sau khi tốt nghiệp cấp học hoặc 

trình độ đào tạo theo quy định của Luật này.
Văn bằng của hệ thống giáo dục quốc dân gổm bằng tốt nghiệp trung học ca sở, bằng tốt nghiệp 

trung học phổ thông, bằng tốt nghiệp trung cấp, bằng tốt nghiệp cao đẳng, bằng tốt nghiệp đại học, bằng 
thạc sĩ, bằng tiến sĩ.

2. Chứng chỉ của hệ thống giáo dục quốc đân được cấp cho người học để xác nhận kết quả học tập 
sau khi được đào tạo hoặc bồi dưSng nâng cao trình độ học vấn, nghề nghiệp.

Điểu 9. Phát triển giáo dục
Phát triển giáo dục là quốc sách hàng đẩu nhăm nâng cao dân trí, đào tạo nhân lực, bối duBng nhân tài.
Phát triển giáo dục phải gắn với nhu cấu phát triển kinh tẽ’ - xã hội, tiến bộ khoa học, công nghệ, 

củng cố quốc phòng, an ninh; thực hiện chuẩn hóa, hiện đại hóa, xã hội hóa; bảo đảm cân đối về co cấu 
trình độ, cơ cấu ngành nghế, cơ cấu vùng miến; mở rộng quy mô trên cơ sở bảo đảm chất lượng và hiệu 
quả; kết hợp giữa đào tạo và sử dụng.

Điểu 10. Quyển và nghĩa vụ hpc tập của cồng dân
Học tập là quyển và nghĩa vụ của công dân.
Mọi công đân không phân biệt dân tộc, tồn giáo, tín ngưỡng, nam nữ, nguổn gốc gia đình, địa vị xă

hội, hoàn cảnh kinh tế đểu binh đẳng vế co hội học tập.
Nhà nước thực hiện công bằng xã hội trong giáo dục, tạo điểu kiện để ai cũng được học hành. Nhà 

nước và cộng đống giúp d3 để người nghèo dược học tập, tạo điều kiện để những người có năng khiếu phát 
triển tài năng.

Nhà nước ưu tiên, lạo điếu kiện cho con em dân tộc thiểu số, con em gia đình ở vùng có điếu kiện
kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn, đối tượng được hưòng chính sách ưu đãi, người tàn tật, khuyết tật và đối
tượng được hưởng chính sách xã hội khác thực hiện quyến và nghĩa vụ học tập của mình.

Điểu 11. Phồ’ cập giáo dục
1.3 Phổ cập giáo dục mẩm non cho trẻ em năm tuôl, phổ cập giáo dục tiểu học và phổ cập giáo dục

truna hoc ca sâ. Nhà nước quyết dinh kế hoach phổ cập giáo duc. bảo đảm các điểu kiận để thực hiên phổ
cặp giáo dục trong cả nước.

2. Mọi công dân trong độ tuổi quy định có nghĩa vụ học tập để đạt trinh độ giáo dục phổ cập.
3. Gia dinh có trách nhiệm tạo điểu kiện cho các thành viẽn của gia đinh trong độ tuổi quy định được

học tập để đạt trình độ giáo dục phổ cặp.
Điểu 12. Xâ hội hòa sự nghiệp giáo dục
Phất triển giáo dục, xây dựng xã hội học tập là sự nghiệp của Nhà nước và của toàn dân.
Nhà nước giữ vai trò chủ đạo trong phát triển sự nghiệp giáo dục; thực hiện đa dạng hóa các loại hlnh 

trường và cấc hlnh thức giáo dục; khuyến khlch, huy động và tạo điểu kiện để tổ chức, cá nhân tham gia 
phát triển sự nghiệp giấũ dục.

Mọi tổ chức, gia đinh và công dân có trách nhiệm châm lũ sự nqhiệp giáo đục, phối hợp với nhà
trường thực hiện mục tiêu giấũ dục, xây dựng mổi trường giáo dục lành mạnh và an toàn.

Đlẩu 13. Đẩu tư cho giáo dục4
Đẩu tư cho giáo dục là đẩu tư phát triển. Đẩu tư trong lĩnh vực giáo dực là hoạt động dẩu tư đặc thù

thuộc lĩnh vực đẩu tư có điổu kiện và được ưu dãi đẩu tư.
Nhầ nưôc ưu tiên đầu tư cho giáo dục; khuyên khích và bảo hộ các c,'jyển, lợi [ch hợp phấp của tổ 

chức, cá nhân trong nước, người Việt Nam định cư ở nước ngoài, tổ chức, cá nhân nước ngoài đầu tư cho


